
THỨ TIẾT 6A1
(Tuyên)

6A2
(Nhung)

6A3
(Diễm)

6A4
(D.Tâm)

6A5
(Thắm)

6A6
(Bích)

6A7
(Dung)

6A8
(Trang)

9A1
(Thu)

9A2
(Tùng)

9A3
(Giang)

9A4
(T.Yến)

9A5
(Ngân)

1 ChCờ - Tuyên ChCờ - Nhung ChCờ - Diễm ChCờ - D.Tâm ChCờ - Thắm ChCờ - Bích ChCờ - Dung ChCờ - Trang ChCờ - Thu ChCờ - Tùng ChCờ - Giang ChCờ - T.Yến ChCờ - Ngân

2 Ng Văn - Giang Ng Văn - Ngân Lý - Diễm Ng Văn - Tương Địa - Nhung GDCD - Tuyên CNghệ - Y.Thanh Toán - Đen MT - Bích Toán - Tùng Sử - Dung Toán - Văn Lý - Thu

3 Sinh - Ly Tự chọn - Ngân Ng Văn - Tương Lý - Diễm Toán - Thắm CNghệ - Y.Thanh Sử - Dung Toán - Đen GDCD - Tuyên Ng Văn - Giang Lý - Thu Toán - Văn MT - Bích

4 MT - Bích Toán - Tùng Toán - Thắm CNghệ - Y.Thanh Sinh - Ly Tự chọn - Đen Lý - Diễm Địa - Nhung Ng Văn - Tương Lý - Thu Ng Văn - Giang Ng Văn - Ngân Tự chọn - Văn

5 Ng Văn - Giang CNghệ - Y.Thanh Toán - Thắm Lý - Diễm Sinh - Ly Ng Văn - Tương Toán - Tùng Tự chọn - Đen Lý - Thu Ng Văn - Ngân

1 tin học - T.Hậu Sinh - Ly MT - Bích Ng Văn - Tương AV - D.Tâm Toán - Đen Ng Văn - Oanh AV - Tân Toán - Tùng Ng Văn - Giang Sinh - Nhi Hoá - Huê Toán - Văn

2 tin học - T.Hậu AV - Tân Sinh - Ly Ng Văn - Tương CNghệ - Y.Thanh AV - D.Tâm Ng Văn - Oanh Toán - Đen Toán - Tùng Ng Văn - Giang Hoá - Huê Sinh - Nhi Toán - Văn

3 Toán - Văn Toán - Tùng AV - D.Tâm Sinh - Ly Ng Văn - Tương Ng Văn - Oanh AV - Tân CNghệ - Y.Thanh tin học - T.Hậu Hoá - Huê Tự chọn - Đen MT - Bích Sinh - Nhi

4 Toán - Văn AV - D.Tâm MT - Bích Ng Văn - Tương Ng Văn - Oanh CNghệ - Y.Thanh Sinh - Ly tin học - T.Hậu Toán - Tùng AV - Tân Hoá - Huê

5 CNghệ - Y.Thanh Ng Văn - Tương

1 Sử - Dung AV - Tân Sinh - Ly Toán - Thắm CNghệ - Y.Thanh AV - D.Tâm Toán - Đen GDCD - Tuyên Hoá - Huê CNghệ - K.Toàn Lý - Thu Tự chọn - Văn Địa - Tuyền

2 Toán - Văn AV - Tân Toán - Thắm Sử - Dung Sinh - Ly AV - D.Tâm Toán - Đen CNghệ - Y.Thanh Địa - Tuyền GDCD - Tuyên Hoá - Huê Lý - Thu CNghệ - K.Toàn

3 CNghệ - Y.Thanh Sử - Dung AV - D.Tâm Toán - Thắm Sinh - Ly Tự chọn - Tân Toán - Đen Lý - Thu Hoá - Huê CNghệ - K.Toàn Địa - Tuyền Tự chọn - Văn

4 AV - D.Tâm Toán - Thắm Toán - Đen Sinh - Ly AV - Tân CNghệ - K.Toàn Lý - Thu Địa - Tuyền Toán - Văn GDCD - Tuyên

5 A.V - Tân Địa - Tuyền Toán - Đen CNghệ - K.Toàn

1 Lý - Diễm CNghệ - Y.Thanh Ng Văn - Tương Nhạc - Trang AV - D.Tâm Ng Văn - Oanh Sinh - Ly Sử - Dung Hoá - Huê Sinh - Nhi AV - Tân GDCD - Tuyên Ng Văn - Ngân

2 Sinh - Ly Nhạc - Trang Ng Văn - Tương CNghệ - Y.Thanh AV - D.Tâm Ng Văn - Oanh MT - Bích AV - Tân Sinh - Nhi Sử - Dung GDCD - Tuyên Hoá - Huê Ng Văn - Ngân

3 Nhạc - Trang GDCD - Tuyên AV - D.Tâm Sinh - Ly Ng Văn - Tương CNghệ - Y.Thanh Ng Văn - Oanh Tự chọn - Diễm Sử - Dung AV - Tân MT - Bích Ng Văn - Ngân Sinh - Nhi

4 CNghệ - Y.Thanh Lý - Diễm Nhạc - Trang Tự chọn - Tương GDCD - Tuyên Sinh - Ly Ng Văn - Oanh MT - Bích AV - Tân Sinh - Nhi Ng Văn - Ngân Hoá - Huê

5 Sinh - Ly CNghệ - Y.Thanh Tự chọn - Tương Tự chọn - Tân Lý - Diễm MT - Bích Sử - Dung Nhạc - Trang

1 Ng Văn - Giang Ng Văn - Ngân Ng Văn - Tương Toán - Thắm Sử - Dung MT - Bích AV - Tân Ng Văn - Tâm(TB) Nhạc - Trang Toán - Tùng Toán - Đen Địa - Tuyền Toán - Văn

2 Ng Văn - Giang MT - Bích Địa - Nhung Ng Văn - Tương Toán - Thắm Sử - Dung Nhạc - Trang Ng Văn - Tâm(TB) Địa - Tuyền Tự chọn - Tùng Toán - Đen Ng Văn - Ngân Toán - Văn

3 Toán - Văn Sử - Dung Toán - Thắm Địa - Nhung MT - Bích Toán - Đen AV - Tân Ng Văn - Tương Tự chọn - Tùng Ng Văn - Giang Ng Văn - Ngân Địa - Tuyền

4 Tự chọn - Ngân Ng Văn - Tương Tự chọn - Đen Địa - Nhung AV - Tân Nhạc - Trang Ng Văn - Giang Tự chọn - Văn Sử - Dung

5 Toán - Tùng SHL - Bích SHL - Dung Ng Văn - Tương Nhạc - Trang Toán - Văn Ng Văn - Ngân

1 AV - D.Tâm Ng Văn - Ngân Tự chọn - Diễm Toán - Thắm Nhạc - Trang Toán - Đen GDCD - Tuyên Ng Văn - Tâm(TB) Toán - Tùng Địa - Tuyền Ng Văn - Giang Sinh - Nhi AV - T.Yến

2 AV - D.Tâm Ng Văn - Ngân Tự chọn - Diễm GDCD - Tuyên Tự chọn - Thắm Địa - Nhung Toán - Đen Ng Văn - Tâm(TB) Lý - Thu Sinh - Nhi Ng Văn - Giang Nhạc - Trang AV - T.Yến

3 Địa - Nhung Toán - Tùng GDCD - Tuyên AV - D.Tâm Tự chọn - Thắm Nhạc - Trang Toán - Đen Tự chọn - Diễm Sinh - Nhi Ng Văn - Giang Địa - Tuyền AV - T.Yến Lý - Thu

4 GDCD - Tuyên Địa - Nhung Toán - Thắm AV - D.Tâm Lý - Diễm Nhạc - Trang Toán - Tùng Ng Văn - Giang Toán - Đen AV - T.Yến Ng Văn - Ngân

5 SHL - Tuyên SHL - Nhung SHL - Diễm SHL - D.Tâm SHL - Thắm SHL - Trang SHL - Thu SHL - Tùng SHL - Giang SHL - T.Yến SHL - Ngân
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THỨ TIẾT 7A1
(Liễu)

7A2
(Đăng)

7A3
(K.Dung)

7A4
(Tín)

7A5
(L.Yến)

7A6
(K.Toàn)

7A7
(Tiết)

7A8
(Phẩm)

8A1
(Phới)

8A2
(Khoét)

8A3
(Mướt)

8A4
(Xuyến)

8A5
(Ng.Tâm)

8A6
(C.Tú)

8A7
(H.Hương)

1 CNghệ - K.Toàn Toán - Liễu Ng Văn - Đăng Địa - Ng.Tâm Ng Văn - Hợp Toán - Tín Sử - Tiết Địa - Tuyền Toán - Khoét Ng Văn - Phới CNghệ - P.Hậu Sinh - Mướt Lý - C.Tú Sử - H.Hương Toán - Nghĩa

2 Toán - Liễu Sinh - Nhi MT - K.Dung Ng Văn - Đăng Sử - Tiết Toán - Tín Địa - Tuyền Ng Văn - Phẩm Toán - Khoét Ng Văn - Phới Sử - H.Hương Ng Văn - Hợp CNghệ - P.Hậu Sinh - Mướt Toán - Nghĩa

3 Sinh - Nhi Tự chọn - Liễu CNghệ - K.Toàn Lý - C.Tú Toán - Tín Sử - Tiết Ng Văn - Phẩm Sử - H.Hương Địa - Ng.Tâm CNghệ - P.Hậu Toán - Khoét Ng Văn - Hợp Sinh - Mướt Toán - Nghĩa MT - K.Dung

4 Toán - Liễu Ng Văn - Đăng Sinh - Nhi Toán - Tín Địa - Ng.Tâm Địa - Tuyền Ng Văn - Phẩm CNghệ - K.Toàn Ng Văn - Phới Toán - Khoét Lý - C.Tú Sử - H.Hương MT - K.Dung Toán - Nghĩa Sinh - Mướt

5 ChCờ - Liễu ChCờ - Đăng ChCờ - K.Dung ChCờ - Tín ChCờ - L.Yến ChCờ - K.Toàn ChCờ - Tiết ChCờ - Phẩm ChCờ - Phới ChCờ - Khoét ChCờ - Mướt ChCờ - Xuyến ChCờ - Ng.Tâm ChCờ - C.Tú ChCờ - H.Hương

1 tin học - T.Hậu Ng Văn - Đăng Toán - Liễu Toán - Tín Nhạc - Xuyến MT - K.Dung Toán - D.Hiền Sinh - Ly Toán - Khoét AV - T.Yến Ng Văn - Phới Tự chọn - Nghĩa Ng Văn - Hợp AV - Út Hoá - Huê

2 tin học - T.Hậu Ng Văn - Đăng Tự chọn - Liễu Nhạc - Xuyến Toán - Tín Sinh - Ly Tự chọn - D.Hiền Ng Văn - Phẩm Hoá - Mướt MT - K.Dung Ng Văn - Phới Tự chọn - Nghĩa Ng Văn - Hợp AV - Út CNghệ - P.Hậu

3 Ng Văn - Đăng Tự chọn - Liễu Nhạc - Xuyến Tự chọn - Tín Ng Văn - Hợp Ng Văn - Phẩm Tự chọn - D.Hiền AV - Út tin học - T.Hậu AV - T.Yến Tự chọn - Khoét MT - K.Dung Hoá - Huê Sinh - Mướt Toán - Nghĩa

4 MT - K.Dung Toán - Liễu Ng Văn - Đăng Tự chọn - Tín Ng Văn - Hợp Ng Văn - Phẩm Sinh - Ly AV - Út tin học - T.Hậu Toán - Khoét AV - T.Yến CNghệ - P.Hậu Nhạc - Xuyến Hoá - Huê Toán - Nghĩa

5 Nhạc - Xuyến Toán - Liễu Ng Văn - Đăng Toán - Tín Ng Văn - Phẩm CNghệ - P.Hậu Tự chọn - Khoét Sinh - Mướt Toán - Nghĩa AV - T.Yến MT - K.Dung Ng Văn - Hợp

1 Toán - Liễu CNghệ - K.Toàn Lý - C.Tú Toán - Tín Sinh - Nhi Tự chọn - P.Tâm GDCD - Tuấn Toán - D.Hiền AV - Út Hoá - Huê Hoá - Mướt Toán - Nghĩa CNghệ - P.Hậu Nhạc - Xuyến Sử - H.Hương

2 AV - L.Yến Sinh - Nhi Tự chọn - Liễu Toán - Tín Lý - C.Tú Tự chọn - P.Tâm Toán - D.Hiền Sử - H.Hương Sinh - Mướt Nhạc - Xuyến GDCD - Tuấn Hoá - Huê Tự chọn - Nghĩa CNghệ - P.Hậu AV - Út

3 AV - L.Yến Toán - Liễu Sinh - Nhi Tự chọn - Tín AV - Út CNghệ - K.Toàn Toán - D.Hiền Nhạc - Xuyến Sinh - Mướt Sử - H.Hương GDCD - Tuấn Toán - Nghĩa Tự chọn - C.Tú CNghệ - P.Hậu

4

5

1 GDCD - Tuyên Sử - Tiết Sinh - Nhi AV - L.Yến Địa - Ng.Tâm Sinh - Ly AV - Út Ng Văn - Phẩm Lý - C.Tú GDCD - Tuấn CNghệ - P.Hậu Hoá - Huê AV - T.Yến Ng Văn - Hợp Sinh - Mướt

2 Sinh - Nhi GDCD - Tuyên Sử - Tiết Địa - Ng.Tâm AV - L.Yến GDCD - Tuấn Sinh - Ly Ng Văn - Phẩm CNghệ - P.Hậu Lý - C.Tú AV - T.Yến Sinh - Mướt Hoá - Huê Ng Văn - Hợp Tự chọn - Út

3 Lý - C.Tú Địa - Nhung GDCD - Tuấn Sử - Tiết Sinh - Nhi Ng Văn - Phẩm Lý - Tài Sinh - Ly Sinh - Mướt CNghệ - P.Hậu Địa - Ng.Tâm AV - T.Yến Ng Văn - Hợp Hoá - Huê AV - Út

4 AV - L.Yến Lý - C.Tú Địa - Nhung Sinh - Nhi AV - Út Sử - Tiết Lý - Tài Hoá - Mướt Địa - Ng.Tâm AV - T.Yến CNghệ - P.Hậu Ng Văn - Hợp GDCD - Tuấn Hoá - Huê

5 Địa - Nhung AV - L.Yến Lý - Tài GDCD - Tuấn AV - Út Hoá - Huê Sinh - Mướt AV - T.Yến Địa - Ng.Tâm CNghệ - P.Hậu Lý - C.Tú

1 Sử - Tiết Địa - Nhung Ng Văn - Đăng GDCD - Tuấn AV - L.Yến Địa - Tuyền Nhạc - Xuyến Tự chọn - D.Hiền MT - K.Dung Toán - Khoét Ng Văn - Phới Ng Văn - Hợp Toán - Nghĩa AV - Út Sử - H.Hương

2 Địa - Nhung MT - K.Dung Ng Văn - Đăng AV - L.Yến GDCD - Tuấn Nhạc - Xuyến Địa - Tuyền Tự chọn - D.Hiền Ng Văn - Phới AV - T.Yến Toán - Khoét Ng Văn - Hợp Sử - H.Hương Toán - Nghĩa Tự chọn - Út

3 Ng Văn - Đăng Nhạc - Xuyến AV - L.Yến MT - K.Dung Sử - Tiết AV - Út Toán - D.Hiền Địa - Tuyền Toán - Khoét Sử - H.Hương Ng Văn - Phới Toán - Nghĩa AV - T.Yến Ng Văn - Hợp GDCD - Tuấn

4 Ng Văn - Đăng AV - L.Yến Địa - Nhung MT - K.Dung Sử - Tiết AV - Út Toán - D.Hiền Sử - H.Hương Ng Văn - Phới Toán - Khoét Nhạc - Xuyến GDCD - Tuấn Toán - Nghĩa Ng Văn - Hợp

5 AV - L.Yến Sử - Tiết Ng Văn - Hợp GDCD - Tuấn Tự chọn - Khoét Nhạc - Xuyến AV - T.Yến Tự chọn - Nghĩa Sử - H.Hương AV - Út

1 CNghệ - K.Toàn Sử - Tiết Toán - Liễu Ng Văn - Đăng AV - L.Yến Toán - Tín AV - Út Toán - D.Hiền Sử - H.Hương Ng Văn - Phới MT - K.Dung Toán - Nghĩa Sinh - Mướt Tự chọn - C.Tú Ng Văn - Hợp

2 Sử - Tiết AV - L.Yến Toán - Liễu Ng Văn - Đăng CNghệ - K.Toàn Toán - Tín Toán - D.Hiền MT - K.Dung AV - Út Sử - H.Hương Tự chọn - Khoét Địa - Ng.Tâm Toán - Nghĩa Lý - C.Tú Ng Văn - Hợp

3 Toán - Liễu Ng Văn - Đăng AV - L.Yến Sử - Tiết Toán - Tín CNghệ - K.Toàn Ng Văn - Phẩm Nhạc - Xuyến Ng Văn - Phới Toán - Khoét Hoá - Mướt Sử - H.Hương Toán - Nghĩa Ng Văn - Hợp Địa - Ng.Tâm

4 Ng Văn - Đăng Toán - Liễu AV - L.Yến CNghệ - K.Toàn Tự chọn - Tín Ng Văn - Phẩm MT - K.Dung AV - Út Ng Văn - Phới Sinh - Mướt Toán - Khoét Lý - C.Tú Sử - H.Hương Địa - Ng.Tâm Nhạc - Xuyến

5 SHL - Liễu SHL - Đăng SHL - K.Dung SHL - Tín SHL - L.Yến SHL - K.Toàn SHL - Tiết SHL - Phẩm SHL - Phới SHL - Khoét SHL - Mướt SHL - Xuyến SHL - Ng.Tâm SHL - C.Tú SHL - H.Hương
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